Nguyễn Xuân Nam 

CHUYÊN ĐỀ 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

a) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn và miền nghiệm của nó.


[image: image581.emf] Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng: 
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 trong đó a, b, c là những số thực đã cho, a và b không đồng thời bằng 0; x và y là các ẩn số. 

Mỗi cặp số (x0; y0) sao cho ax0 + by0 < c gọi là một nghiệm của bất phương trình 
[image: image3.wmf]0
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Nghiệm của các bất phương trình dạng 
[image: image4.wmf],,
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cũng được định nghĩa tương tự. 


[image: image5.wmf]·

 Trong mặt phẳng tọa độ thì mỗi nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn bởi một điểm và tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi một tập hợp điểm. Ta gọi tập hợp điểm ấy là miền nghiệm của bất phương trình. 

b) Cách xác định miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Định lí : Trong mặt phẳng tọa độ đường thẳng 
[image: image6.wmf](
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 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng ấy (không kể bờ (d)) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình 
[image: image7.wmf]0
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 , nửa mặt phẳng còn lại (không kể bờ (d)) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình 
[image: image8.wmf]0
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. 

Vậy để xác định miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image9.wmf]0
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, ta có quy tắc thực hành biểu diễn hình học tập nghiệm (hay biểu diễn miền nghiệm) như sau: 

Bước 1. Vẽ đường thẳng (d): 
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Bước 2. Xét một điểm 
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 không nằm trên (d). 

· Nếu 
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 thì nửa mặt phẳng (không kể bờ (d)) chứa điểm M là miền nghiệm của bất phương trình 
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· Nếu 
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 thì nửa mặt phẳng (không kể bờ (d)) không chứa điểm M là miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image15.wmf]0
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Chú ý: Đối với các bất phương trình dạng 
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 hoặc 
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 thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng kể cả bờ. 

B. VÍ DỤ MINH HỌA

I-BÀI TẬP TỰ LUẬN
Ví dụ 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
a)
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Lời giải

Các bất phương trình bậc nhất hai ẩn là
c) 
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Ví dụ 2: Cho bất phương trình 
[image: image33.wmf]--<
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Cặp số nào cho dưới đây là nghiệm của  bất phương trình đã cho 
a) 
[image: image34.wmf](
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b) 
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Lời giải

a) Ta có 
[image: image36.wmf]---=-<
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 Vậy 
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho.
b) Ta có 
[image: image38.wmf]---=>

2.03.(2)150.

. Vậy 
[image: image39.wmf](
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 không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Ví dụ 3: Tìm miền nghiệm của bất phương trình 

a) 
[image: image40.wmf]3260
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b) 
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Lời giải

a) –Vẽ đường thẳng 
[image: image42.wmf]:3260
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-Lấy điểm 
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 không nằm trên 
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Ta có: 
[image: image45.wmf]3.02.0660.
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 Do đó  điểm 
[image: image46.wmf]O

 không thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image47.wmf]3260
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 là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ 
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 có bờ là đường thẳng 
[image: image49.wmf]d

( không kể bờ 
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) ( miền không bị gạch bỏ trên hình vẽ)
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b) –Vẽ đường thẳng 
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-Lấy điểm 
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 không nằm trên 
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Ta có: 
[image: image55.wmf]3.02.0660.
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 Do đó  điểm 
[image: image56.wmf]O

 thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image57.wmf]3260
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 là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng 
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(kể cả bờ 
[image: image59.wmf]d

) chứa gốc tọa độ 
[image: image60.wmf]O

. ( miền không bị gạch bỏ trên hình vẽ)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 

Ví dụ 4: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image62.wmf]-+<
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a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ.

b) Từ đó suy ra miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image63.wmf]-+£

34.

xy

và miền nghiệm của bất phương trình 
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Lời giải

a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image65.wmf]-+<
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trên mặt phẳng tọa độ.

–Vẽ đường thẳng 
[image: image66.wmf]:34.
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-Lấy điểm 
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 không nằm trên 
[image: image68.wmf].
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Ta có: 
[image: image69.wmf]-+=<

3.01.004.

 Do đó  điểm 
[image: image70.wmf]O

 thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image71.wmf]-+<
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là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng 
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 ( không kể bờ 
[image: image73.wmf]d

) chứa gốc tọa độ 
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. ( miền không bị gạch bỏ trên hình vẽ)
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b) Từ đó suy ra miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image76.wmf]-+£
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và miền nghiệm của bất phương trình 
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Miền nghiệm của bất phương trình 
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là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng 
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 (kể cả bờ 
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) chứa gốc tọa độ 
[image: image81.wmf]O

. ( miền không bị gạch bỏ trên hình vẽ)
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Miền nghiệm của bất phương trình 
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là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng 
[image: image84.wmf]:34.
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 (kể cả bờ 
[image: image85.wmf]d

)  không chứa gốc tọa độ 
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. ( miền bị gạch bỏ trên hình vẽ)

Ví dụ 5: Cho bất phương trình  
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Bằng cách chuyển vế, hãy đưa bất phương trình trên về dạng tổng quát của bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn đó trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải

Ta có  
[image: image88.wmf]++£++Û-+£
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Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình -3x + y ≤ 0 trên mặt phẳng tọa độ:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d: -3x + y = 0 .
Bước 2. Ta chọn điểm (0; 1) là điểm không thuộc đường thẳng d: -3x + y = 0. Ta có: -3 . 0 + 1 = 1 > 0.

Do đó điểm (0; 1) không thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình -3x + y ≤ 0 là nửa mặt phẳng bờ d không chứa điểm (0; 1) (miền không được gạch).

[image: image89.png]



Ví dụ 6: Xác định một bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhận nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d (miền không bị gạch) làm miền nghiệm (H.1).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                   H1

Lời giải:
Đường thẳng d đi qua hai điểm ( -2;0) và (0; 3).

Gọi phương trình đường thẳng d: y = ax + b (a ≠ 0).

Thay x = 0; y = 3  vào y = ax + b ta có:3 = a . 0 + b⇒ b = 3
Thay x = -2; y = 0 vào y = ax + b  ta có: 0 = (-2) . a +3⇒ a =3/2
Do đó phương trình đường thẳng d: 
[image: image91.wmf]=+Û-+=

3

33260.

2

yxxy


Lấy điểm O(0; 0) không thuộc đường thẳng d. Ta có: 
[image: image92.wmf]-+=>

3.02.0660.


Vậy điểm O(0; 0) không thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
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3260.

xy


Do đó bất phương trình nhận nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d (miền không bị gạch) làm miền nghiệm là  
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Ví dụ 7: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:

a) 
[image: image95.wmf]20.
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b) 
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Lời giải:
a) Trong mặt phẳng toạ độ, vẽ đường thẳng 
[image: image97.wmf]:20.
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 Ta có 
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 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Chọn một điểm bất kì không thuộc đường thẳng đó, chẳng hạn điểm 
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 Ta thấy 
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ chứa 
[image: image101.wmf]d

 và chứa điểm 
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)

1;0

M

 (miền không được tô màu trên hình vẽ).
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b) Ta có
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Trong mặt phẳng toạ độ 
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 vẽ đường thẳng 
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 Xét điểm 
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 không phải là nghiệm của bất phương trình đã cho, do đó miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image112.wmf]D

 (không kể đường thẳng 
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 và không chứa điểm 
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Ví dụ 8: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:

a) 
[image: image116.wmf]30
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Lời giải:
a) Trong mặt phẳng toạ độ, vẽ đường thẳng 
[image: image118.wmf]:30.
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 Ta có 
[image: image119.wmf]d

 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Chọn một điểm bất kì không thuộc đường thẳng đó, chẳng hạn điểm 
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ chứa 
[image: image122.wmf]d

 và chứa điểm 
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b) Ta có 
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Trong mặt phẳng toạ độ 
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 vẽ đường thẳng 
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho, do đó miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image131.wmf]D

 (không kể đường thẳng 
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 và chứa điểm 
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Ví dụ 9: Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5 m2, một chiếc bàn là 1,2 m2. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê.

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12m2.

b) Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên.

Lời giải:
a) Điều kiện: x, y ∈ N.
Vì diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12 m2, do đó diện tích phần mặt sàn để kê bàn và ghế tối đa là: 60 – 12 = 48 (m2).

Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5 m2, nên diện tích để kê x chiếc ghế là 0,5x (m2).

Diện tích để kê một chiếc bàn là 1,2 m2, nên diện tích để kê y chiếc bàn là 1,2y (m2).

Tổng diện tích cho phần mặt sàn để  kê x chiếc ghế và y chiếc bàn là: 0,5x + 1,2y (m2).

Do đó, bất phương trình cần tìm là: 0,5x + 1,2y ≤ 48.

b) Cặp số (x0; y0) là nghiệm của bất phương trình 0,5x + 1,2y ≤ 48 nếu 0,5x0 + 1,2y0 ≤ 48. (chú ý x0 và y0 ​là các số tự nhiên, do đây là số chiếc bàn và ghế)

+ Chọn x0 = 2, y0 =  5, ta có: 0,5 . 2 + 1,2 . 5 = 1 + 6 = 7 < 48.

+ Chọn x0 = 4, y0 = 10, ta có: 0,5 . 4 + 1,2 . 10 = 2 + 12 = 14 < 48.

+ Chọn x0 = 6, y0​ = 20, ta có: 0,5 . 6 + 1,2 . 20 = 3 + 24 = 27 < 48.

Vậy ba cặp số (2; 5), (4; 10), (6; 20) là ba nghiệm của bất phương trình 0,5x + 1,2y ≤ 48.

Chú ý: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm, nên có thể chọn cặp số tùy ý thỏa mãn.

Ví dụ 10: Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa mãn điều kiện đề bài.

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình tìm được ở câu a)  trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải:
a) Giá tiền của x kg cà phê loại thứ nhất là 140x (nghìn đồng).

Giá tiền của y kg cà phê loại thứ hai là 180y (nghìn đồng).

Tổng số tiền khi trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai là: 140x + 180y (nghìn đồng).

Tổng số kg cà phê sau khi trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai là: x + y (kg).

Giá của cà phê sau khi trộn có giá cao nhất là 170 nghìn đồng/kg nên số tiền cao nhất thu được khi bán x + y kg cà phê là 170(x + y) (nghìn đồng).

Khi đó ta có bất phương trình 140x + 180y ≤ 170(x + y).

⇔ 140x - 170x + 180y - 170y ≤ 0

⇔-30x + 10y ≤ 0

⇔-3x + y ≤ 0

Vậy bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa mãn điều kiện đề bài là -3x + y ≤ 0.

b) Xem ví dụ 5

Ví dụ 11: Trong 1 lạng (100 g) thịt bò chứa khoảng 26 g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein. Trung bình mỗi ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 g protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày và chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình đó.

Lời giải:
Trong 1 lạng thịt bò chứa khoảng 26 g protein nên trong x lạng thịt bò chứa khoảng 26x (g protein). 

Trong 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein nên trong y lạng cá rô phi chứa khoảng 20y (g protein). 

Tổng số lượng protein mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày là: 26x + 20y (g protein). 

Trung bình mỗi ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 g protein. 

Do đó, bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cgo một người phụ nữ trong một ngày là: 26x + 20y ≥ 46. 

Cặp số (x0; y0) là nghiệm của bất phương trình 26x + 20y ≥ 46 nếu 26x0 + 20y0 ≥ 46. 

+ Chọn x0 = 1, y0 = 1, ta có: 26 . 1 + 20 . 1 = 46  

+ Chọn x0 = 2, y0 = 1, ta có: 26 . 2 + 20 . 1 = 72 > 46 

+ Chọn x0 = 1, y0 = 2, ta có: 26 . 1 + 20 . 2 = 66 > 46

Vậy ba cặp số (1; 1), (2; 1), (1; 2) là ba nghiệm của bất phương trình 26x + 20y ≥ 46. 
Ví dụ 12: Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Em có thể sử dụng bao nhiêu phút gọi nội mạng và bao nhiêu phút gọi ngoại mạng trong một tháng nếu em muốn số tiền phải trả ít hơn 200 nghìn đồng?

Lời giải:
Gọi số phút gọi nội mạng trọng một tháng là x (phút) và số phút gọi ngoại mạng trong một tháng là y (phút) (x, y ≥ 0)

Số tiền trả cho x phút gọi nội mạng trong một tháng là x (nghìn đồng)

Số tiền trả cho y phút gọi ngoại mạng trong một tháng là 2y (nghìn đồng)

Tổng số tiền phải trả là: x + 2y (nghìn đồng)

Để số tiền cước điện thoại trong một tháng ít hơn 200 nghìn đồng ta có: x + 2y < 200.

Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn này được xác định như sau:

Vẽ đường thẳng d: x + 2y = 200.

Ta lấy gốc tọa độ O(0; 0) và tính 0 + 2.0 = 0 < 200.

Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d có chứa gốc tọa độ không kể đường thẳng d.
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Vậy nếu dùng x phút gọi nội mạng và y phút gọi ngoại mạng mà điểm (x; y) nằm trong miền tô màu không chứa đường thẳng d thì số tiền phải trả ít hơn 200 nghìn đồng.
Ví dụ 13: Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	
	Phí cố định
(nghìn đồng/ngày)
	Phí tính theo quãng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)

	Từ thứ Hai đến thứ Sáu
	
[image: image136.wmf]900


	
[image: image137.wmf]8



	Thứ Bảy và Chủ nhật
	
[image: image138.wmf]1500


	
[image: image139.wmf]10




a) Gọi 
[image: image140.wmf]x

 và 
[image: image141.wmf]y

 lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa 
[image: image142.wmf]x

 và 
[image: image143.wmf]y

 sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 
[image: image144.wmf]14

 triệu đồng.
b) Biểu diển miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng toạ độ.


Gọi 
[image: image145.wmf]x

 và 
[image: image146.wmf]y

 lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần (điều kiện 
[image: image147.wmf]0,0
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Số tiền ông An phải trả từ thứ 
[image: image148.wmf]2

đến thứ 
[image: image149.wmf]6

là 
[image: image150.wmf]5.900845008
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(nghìn đồng)

Số tiền ông An phải trả hai ngày cuối tuần là 
[image: image151.wmf]2.150010300010
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(nghìn đồng)

Vì đề bài yêu cầu tổng số tiền ông An phải trả không quá 
[image: image152.wmf]14

 triệu đồng nên ta có 
[image: image153.wmf](
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(nghìn đồng)

Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn này được xác định như sau:

Bước 1: Vẽ đường thẳng  
[image: image154.wmf]:4532500

dxy

+-=

.

Bước 2: Ta lấy gốc toạ độ 
[image: image155.wmf](

)

0;0

O

 và tính 
[image: image156.wmf]02003250
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.
Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image157.wmf]d

 chứa gốc toạ độ, kể đường thẳng 
[image: image158.wmf] .
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II-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1
Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 
[image: image160.wmf]2

230.

xy

+>

 
B. 
[image: image161.wmf]22
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C. 
[image: image162.wmf]2
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D. 
[image: image163.wmf]0.
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Lời giải

    Theo định nghĩa thì 
[image: image164.wmf]0
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+³

là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bất phương trình còn lại là bất phương trình bậc hai. Chọn D.

Câu 2. Cho bất phương trình 
[image: image165.wmf]2360(1)

xy

+-£

. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Bất phương trình 
[image: image166.wmf](

)

1

 chỉ có một nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình 
[image: image167.wmf](

)

1

vô nghiệm.

C. Bất phương trình 
[image: image168.wmf](

)

1

 luôn có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình 
[image: image169.wmf](

)

1

có tập nghiệm là 
[image: image170.wmf]¡

. 

Lời giải



Trên mặt phẳng tọa độ, đường thẳng 
[image: image171.wmf](

)

:2360
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chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng.

Chọn điểm 
[image: image172.wmf](
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 không thuộc đường thẳng đó. Ta thấy 
[image: image173.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image174.wmf](
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 chứa điểm 
[image: image175.wmf](
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 kể cả 
[image: image176.wmf](
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d

.

Vậy bất phương trình 
[image: image177.wmf](

)

1

 luôn có vô số nghiệm. Chọn C.

Câu 3. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: 
[image: image178.wmf]45 0
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image181.wmf](
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D. 
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Ta có 
[image: image183.wmf](
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Vì 
[image: image184.wmf]23.110
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 là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ 
[image: image185.wmf]B

. Chọn C. 

Câu 4. Miền nghiệm của bất phương trình: 
[image: image186.wmf](
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

A. 
[image: image187.wmf](
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B. 
[image: image188.wmf](
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C. 
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D. 
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 Ta có 
[image: image191.wmf](
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Vì 
[image: image192.wmf]2.04.080
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 là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ 
[image: image193.wmf](
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. Chọn A. 

Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image194.wmf](
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 là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. 
[image: image195.wmf](
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B. 
[image: image196.wmf](
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C. 
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D. 
[image: image198.wmf](

)

1;

.

1

-

 
Lời giải



Ta có 
[image: image199.wmf](
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Vì 
[image: image200.wmf]42.24
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 là mệnh đề sai nên 
[image: image201.wmf](

)

4;2
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 không thuộc miền nghiệm của bất phương trình. Chọn C.
Câu 6. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: 
[image: image202.wmf]45 0
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A. 
[image: image203.wmf](
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B. 
[image: image204.wmf](
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C. 
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D. 
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Lời giải


Vì 
[image: image207.wmf]54.050

--+>

 là mệnh đề sai nên 
[image: image208.wmf](

)

5;0
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 không thuộc miền nghiệm của bất phương trình. Chọn A.
Câu 7. Điểm 
[image: image209.wmf](
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 là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. 
[image: image210.wmf]3240.
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B. 
[image: image211.wmf]30.

xy

+<




C. 
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D. 
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Vì 
[image: image214.wmf](
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 là mệnh đề đúng nên 
[image: image215.wmf](
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 là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image216.wmf]3240
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. Chọn A.

Câu 8. Cặp số 
[image: image217.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

A. 
[image: image218.wmf]2–3–10
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C. 
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Vì 
[image: image222.wmf]230
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 là mệnh đề đúng nên cặp số 
[image: image223.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình 
[image: image224.wmf]–0
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. Chọn B.

Câu 9. Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image225.wmf]2
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 là phần tô đậm trong hình vẽ của hình vẽ nào, trong các hình vẽ sau? [image: image226.png]i
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    Lời giải


Đường thẳng 
[image: image227.wmf]:20
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 đi qua hai điểm 
[image: image228.wmf](
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 và cặp số 
[image: image229.wmf](
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 thỏa mãn bất phương trình 
[image: image230.wmf]2
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 nên Hình 1 biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image231.wmf]2
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. Chọn A.

Câu 10. Phần tô đậm trong hình vẽ sau, biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
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Đường thẳng đi qua hai điểm 
[image: image237.wmf]3
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 nên có phương trình 
[image: image239.wmf]23
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Mặt khác, cặp số 
[image: image240.wmf](
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 không thỏa mãn bất phương trình 
[image: image241.wmf]2
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 nên phần tô đậm ở hình trên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image242.wmf]2
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. Chọn B.
Câu 11: Cặp số (2;-1) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

A. 
[image: image243.wmf]30.
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C. 
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Chọn B. 

Câu 12: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn (với x, y là các ẩn số).

A. 
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Chọn D. 

Câu 13: Bất phương trình nào sau đây không phải  là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn (với x, y là các ẩn số).

A. 
[image: image251.wmf]+->
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Chọn A. 

Câu 14: Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của bất phương trình 
[image: image255.wmf]---<
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)

2;0

.

Lời giải

Chọn D. 

Câu 15: Trong các cặp số sau, cặp số nào không phải  là nghiệm của bất phương trình 
[image: image260.wmf]---<
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Chọn B. 

Câu 16: Câu nào sau đây sai?.

Miền nghiệm của bất phương trình 
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm
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Câu 17: Câu nào sau đây đúng?.
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Câu 18: Câu nào sau đây sai?.
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Câu 19: Câu nào sau đây đúng?.
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Câu 20: Miền nghiệm của bất phương trình
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Câu 22: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 23:Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 24: Miền nghiệm của bất phương trình 
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Chọn B.

Đầu tiên, thu gọn bất phương trình đề bài đã cho về thành 
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Câu 32 :Miền nghiệm của bất phương trình 
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Chọn C.
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Câu 36 : Cho bất phương trình
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Câu 37 : Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1 300 mg. Trong 1 lạng đậu nành có 165 mg canxi, 1 lạng thịt có 15 mg canxi. 

Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt lợn mà một người đang độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày.

 Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong độ tuổi trưởng thành.
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 Trong 1 lạng đậu nành có 165 mg canxi nên trong x lạng đậu nành có 165x (mg canxi).

Trong 1 lạng thịt có 15 mg canxi nên trong y lạng thịt có 15y (mg canxi).

Tổng số lượng canxi có trong x lạng đậu nành và y lạng thịt là 165x + 15y (mg canxi).

Vì nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1300 mg nên 165x + 15y ≥ 1300.

Vậy bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễnlượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong độ tuổi trưởng thành là 165x + 15y ≥ 1300. 
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